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4. CẦU CHÌ CẮT NHANH LOẠI SỨ: 40A/50A/60A 

 

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ GIÁ VNĐ(Chưa VAT) 

Cầu chì sứ 40A  NT00C-40A ANDELI/ CHINA Cái 33.000 

Cầu chì sứ 50A  NT00C-50A ANDELI/ CHINA Cái 38.000 

Cầu chì sứ 60A  NT00C-60A ANDELI/ CHINA Cái 40.000 

Cầu chì sứ 100A  NT00C-100A ANDELI/ CHINA Cái 60.000 

Đế cầu chì Base NT00C ANDELI/ CHINA Cái 56.000 

Bộ tháo lắp cầu chì Fuse Fuller ANDELI/ CHINA Cái 120.000 

 

5. MÁNG NHỰA LUỒN CÁP: 

 

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ GIÁ VNĐ(Chưa VAT) 

Máng nhựa  25x25 mm  (2m/1Thanh)-màu xanh PXC-2525 ANDELI/ CHINA Cái 36.000 

Máng nhựa  25x40mm (2m/1Thanh)-màu xanh PXC-2540 ANDELI/ CHINA Cái 45.000 

Máng nhựa  35x35 mm (2m/1Thanh)- màu xanh PXC-3535 ANDELI/ CHINA Cái 48.000 

Máng nhựa  40x40 mm (2m/1Thanh)- màu xanh PXC-4040 ANDELI/ CHINA Cái 58.000 

Máng nhựa  40x60 mm (2m/1Thanh)- màu xanh PXC-4060 ANDELI/ CHINA Cái 85.000 

Máng nhựa  60x60mm (2m/1Thanh)- màu xanh PXC-6060 ANDELI/ CHINA Cái 92.000 

Máng nhựa  80x80mm (2m/1Thanh)- màu xanh PXC-8080 ANDELI/ CHINA Cái 125.000 
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6. MÁNG NHỰA LẮP TỦ ĐIỆN MÀU GHI: 

 

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ GIÁ VNĐ(Chưa VAT) 

Máng nhựa  25x25 mm  (2m/1Thanh)- Màu ghi PXC-2525 ANDELI/ CHINA Cái 50.000 

Máng nhựa  25x40mm (2m/1Thanh)- Màu ghi PXC-2540 ANDELI/ CHINA Cái 60.000 

Máng nhựa  35x35 mm (2m/1Thanh)- Màu ghi PXC-3535 ANDELI/ CHINA Cái 62.000 

Máng nhựa  40x40 mm (2m/1Thanh)- Màu ghi PXC-4040 ANDELI/ CHINA Cái 68.000 

Máng nhựa  40x60 mm (2m/1Thanh)- Màu ghi PXC-4060 ANDELI/ CHINA Cái 94.000 

Máng nhựa  60x60mm (2m/1Thanh)- Màu ghi PXC-6060 ANDELI/ CHINA Cái 108.000 

Máng nhựa  60x80mm (2m/1Thanh)- Màu ghi PXC-6080 ANDELI/ CHINA Cái 140.000 

 

7. SỨ ĐỠ THANH CÁI TRÒN: 

 

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ GIÁ VNĐ( Chưa VAT) 

Sứ tròn cao 25mm ( 20 quả /1 hộp) SM-25 CEJIE/ANDELI/ CHINA Cái 6.100 

Sứ tròn cao 30mm( 20 quả /1 hộp) SM-30 CEJIE/ANDELI/ CHINA Cái 6.800 

Sứ tròn cao 35mm( 20 quả /1 hộp) SM-35 CEJIE/ANDELI/ CHINA Cái 7.200 
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Dây rút buộc  200 ( 100 sợi/1 túi) 200 ANDELI/ VIỆT NAM Túi 20.000 

Dây rút buộc  300 ( 100 sợi/1 túi) 300 ANDELI/ VIỆT NAM Túi 36.000 

Dây rút buộc  400 ( 100 sợi/1 túi) 400 ANDELI/ VIỆT NAM Túi 125.000 

 

13. THANH LƯỢC ĐỒNG LẮP MCB 1P/2P/3P: 

 

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ GIÁ VNĐ( Chưa VAT) 

Thanh lược 1P: 63A  rang lược rộng 4mm 1P/63A ANDELI/ CHINA 1m 86.000 

Thanh lược 1P: 63A  rang lược rộng 6mm 1P/63A ANDELI/ CHINA 1m 88.000 

Thanh lược 2P: 63A 2P/63A ANDELI/ CHINA 1m 160.000 

Thanh lược 3P: 63A 3P/63A ANDELI/ CHINA 1m 250.000 

Thanh lược 1P: 100A 1P/100A ANDELI/ CHINA 1m 130.000 

Thanh lược 2P: 100A 2P/100A ANDELI/ CHINA 1m 260.000 

Thanh lược 3P: 100A 3P/100A ANDELI/ CHINA 1m 355.000 

Thanh lược 1P: 63A  Kiểu  càng  cua 1P/63A ANDELI/ CHINA 1m 100.000 

Thanh lược 2P: 63A Kiểu  càng  cua 2P/63A ANDELI/ CHINA 1m 190.000 

Thanh lược 3P: 63A Kiểu  càng  cua 3P/63A ANDELI/ CHINA 1m 260.000 

 

14. THANH RAY GHÁ THIẾT BỊ THÉP VÀ NHÔM: 
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TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ GIÁ VNĐ( Chưa VAT) 

Thanh Ray nhôm  loại mỏng : 1m/1 Thanh  ANDELI/ CHINA Thanh 23.000 

Thanh ray nhôm dày 1,5mm: 1m/1 Thanh  ANDELI/ CHINA Thanh 42.000 

Thanh Ray sắt : 1m/1 Thanh  ANDELI/ CHINA Thanh 20.000 

    

15. CO NHIỆT BỌC THANH CÁI ĐỒNG HẠ THẾ: 

 

TÊN SẢN PHẨM MÃ HIỆU HÃNG SX Đ.VỊ GIÁ VNĐ( Chưa VAT) 

Co nhiệt Phi 8 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-8 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 2.800 

Co nhiệt Phi 10 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-10 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 3.000 

Co nhiệt Phi 12 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-12 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 4.300 

Co nhiệt Phi 14 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-14 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 5.000 

Co nhiệt Phi 16 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-16 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 5.500 

Co nhiệt Phi 18 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-18 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 7.500 

Co nhiệt Phi 20 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-20 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 8.400 

Co nhiệt Phi 25 ( Đỏ, Vàng, xanh, đen) DRS-25 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 12.000 

Co nhiệt Phi 30 ( Đỏ, Vàng, xanh, Đen) DRS-30 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 15.730 

Co nhiệt Phi 35 ( Đỏ, Vàng, xanh, Đen) DRS-35 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 18.000 

Co nhiệt Phi 40 ( Đỏ, Vàng, xanh, Đen) DRS-40 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 24.200 

Co nhiệt Phi 50 ( Đỏ, Vàng, xanh, Đen) DRS-50 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 26.000 

Co nhiệt Phi 60 ( Đỏ, Vàng, xanh, Đen) DRS-60 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 42.300 

Co nhiệt Phi 80 ( Đỏ, Vàng, xanh, Đen) DRS-80 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 64.000 

Co nhiệt Phi 100 ( Đỏ, Vàng, xanh, Đen) DRS-100 CEJIE /ANDELI/ CHINA m 70.200 


